
GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
XỨ ĐOÀN TNTT KITÔ VUA

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN

1 Đaminh Nguyễn Minh Đạt

2 Giuse Trần Nhật Lâm Anh

3 Vinh Sơn Tống Trí Tâm

4 Maria Nguyễn Hồng Ân

5 Maria Phan Ngọc Như Ý

6 Gioan Huỳnh Đăng Khoa

7 Teresa Calcutta Nguyễn Hiền Anh

8 Maria Hoàng Phúc Bảo Ngọc

9 Maria Phan Hồng Ngọc

10 Anna Hồ Đức Anh

11 Maria Gierado Nguyễn Ngọc Bảo Linh

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN

1 Monica Nguyễn Nhật Linh

2 Giuse Hoàng Tuấn Anh

3 Anbecto Danh Gia Phước

4 Giuse Vũ Thiên Tôn

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN

1 Teresa Nguyễn Mạc Tuệ Nghi

2 Augustino Phan Gia Bách

3 Phanxico Phạm Võ Minh Tâm

4 Giuse Vũ Anh Đức 

STT HỌ VÀ TÊN

1 Gierado Maria Lư Phạm Hoàng Quân

DANH SÁCH CÁC EM ĐẠT MỨC
 THIÊN THẦN

DANH SÁCH CÁC EM ĐẠT MỨC BÊLEM

DANH SÁCH CÁC EM ĐẠT MỨC
 MỤC ĐỒNG

DANH SÁCH CÁC EM ĐẠT MỨC ĐẠO SĨ

NGÀNH CHIÊN CON
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